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I/ GIỚI THIỆU HỌC PHẦN
1/ Vị trí hoặc điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần:
Chúng ta đangcần đào tạo một đội ngũ công nhân và cán bộ khoa học kỹ thuật lành nghề. Trong đó việc trang bị những kiến thức cơ bản về bảo hộ lao động là không thể thiếu được. 
Môn học được đưa vào chương trình đào tạo cho hệ THKT, được học vào giai đoạn cuối của chương trình kỹ thuật cơ sở điện, trước khi tiếp cận với các yếu tố nguy hiểm, độc hại trong thực hành rèn luyện tay nghề, thực tập sản xuất.
2/ Mục tiêu : 
Xác định quan điểm, nhận thức đúng đắn trong việc thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc đẩy mạnh công tác bảo hộ lao động nhằm đạt được mục tiêu giảm đến mức tối thiểu: các tai nạn lao động, các thiệt hại và gánh nặng cho Nhà nước và nhân dân.
Thực hiện tốt các vấn đề về chính sách, chế độ, vệ sinh lao động và kỹ thuật an toàn trong việc học tập rèn luyện tay nghề và trong sản xuất sau này.
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	Các biện pháp an toàn  khi sử dụng điện
	2
	
	
	1
	

	Bài 13
	Cấp cứu người bị tai nạn điện
	
	
	1
	
	

	Bài 14
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III. NỘI DUNG CHI TIẾT 
                                                        MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I:  NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ 
BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Bài 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN.
MỤC TIÊU:-  Trình bày được mục đích của công tác BHLĐ
-  Nêu và phân tích các tính chất của công tác BHLĐ.
I. ĐỊNH NGHĨA BẢO HỘ LAO ĐỘNG (BHLĐ)
II. TÍNH CHẤT CỦA CÔNG TÁC BHLĐ:
1. Tính pháp luật.
2. Tính khoa học kỹ thuật.
3. Tính quần chúng.
III. NỘI DUNG CÔNG TÁC BHLĐ:
1.  Luật pháp BHLĐ, chế độ, chính sách, thể lệ về BHLĐ
2.  Y học lao động và vệ sinh lao động.
3.  Kỹ thuật an toàn.
IV. TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC, HUẤN LUYỆN VỀ BHLĐ.

Bài 2. LUẬT PHÁP VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG
MỤC TIÊU:Hiểu biết về luật pháp BHLĐ và thực hiện tốt các nội quy, quy định về an toàn lao động (ATLĐ) trong khi thực tập rèn nghề và thực tập sản xuất 
I. PHÁP LỆNH BHLĐ:
1. Chương I : Những quy định chung
2. Chương II :  An toàn lao động, vệ sinh lao động
3. Chương III : Bảo vệ sức khỏe người lao động (NLĐ)
4. Chương IV :Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp
5. Chương V: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, NLĐ 
6. Chương VI : Quản lý nhà nước về BHLĐ
7. Chương VII : Thanh tra nhà nước về ATLĐ, vệ sinh lao động
8. Chương VIII: Trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức công đoàn
9. Chương IX: Xử lý vi phạm
II. TIÊU CHUẨN, QUY PHẠM KỸ THUẬT AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG- VĂN BẢN VỀ BHLĐ
1.  Tiêu chuẩn, quy phạm KTAT
2.  Các văn bản về BHLĐ




Bài 3. PHÂN TÍCH ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG
MỤC TIÊU:  Trình bày các giải pháp phòng chống TNLĐ vàphân biệt được các loại TNLĐ
I. PHÂN LOẠI TAI NẠN LAO ĐỘNG (TNLĐ)
1.Định nghĩa TNLĐ
2.  Phân loại TNLĐ:
II. NGUYÊN NHÂN GÂY TNLĐ:
1.  Nguyên nhân kỹ thuật
2.  Nguyên nhân tổ chức
3.  Nguyên nhân vệ sinh
III. KHAI BÁO, ĐIỀU TRA VÀ THỐNG KÊ TNLĐ:
1.  Khai báo 
2.  Điều tra
3.  Thống kê
CHƯƠNG II: NGUYÊN LÝ KỸ THUẬT AN TOÀN
Bài 4. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KỸ THUẬT AN TOÀN
MỤC TIÊU:-  Xác định được vùng nguy hiểm trong sản xuất công nghiệp 
           - Liệt kêvà trình bày các tính năng, đặc điểm của các phương tiện an toàn chủ yếu 
I. CÁC KHÁI NIỆM:
1.  Kỹ thuật an toàn
2.  Vùng nguy hiểm
II. CÁC PHƯƠNG TIỆN VÀ BIỆN PHÁP AN TOÀN CHỦ YẾU:
1. Thiết bị che chắn
2. Thiết bị bảo hiểm hay phòng ngừa
3. Tín hiệu, báo hiệu
4. Trang bị bảo hộ lao động
5. Khoảng cách đảm bảo an toàn
6. Biện pháp an toàn riêng cho 1 số loại thiết bị, công việc
7.Những biện pháp tổ chức kỹ thuật có liên quan đến việc đảm bảo an toàn cho người lao động
Bài 5. CÁC YÊU CẦU ĐẢM BẢO AN TOÀN KHI THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG XÍ NGHIỆP
MỤC TIÊU: -  Xác định được các khoảng cách an toàn phòng chống cháy nổ và các điều kiện vệ sinh cần thiết 
 -  Nêu các yêu cầu về cấp thoát  nước .
I. CÁC ĐIỀU KIỆN VỆ SINH
II. AN TOÀN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ
1.  Khoảng cách an toàn phòng cháy
2.  Khoảng cách an toàn phòng nổ
III. CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI. CHẤT THẢI
1.  Cấp nước, yêu cầu về chất lượng nước
2.  Thoát nước và xử lý nươc thải, chất thải
CHƯƠNG III:   VỆ SINH LAO ĐỘNG
Bài 6. CÁC KHÁI NIỆM CHUNG VỀ VỆ SINH LAO ĐỘNG
MỤC TIÊU:-  Trình bày nhiệm vụ và  ý nghĩa của VSLĐ 
           -  Liệt kê các biện pháp đề phòng tác hại nghề nghiệp.
I. KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ VÀ Ý NGHĨA CỦA VỆ SINH LAO ĐỘNG
1.  Vệ sinh lao động
2.  Điều kiện vi khí hậu
3.  Nhiệm vụ và ý nghĩa của VSLĐ
II. BIỆN PHÁP ĐỀ PHÒNG TÁC HẠI NGHỀ NGHIỆP
1.  Biện pháp kỹ thuật công nghệ
2.  Biện pháp kỹ thuật vệ sinh
3.  Biện pháp phòng hộ cá nhân
4.  Biện pháp tổ chức lao động 
5.  Biện pháp y tế bảo vệ sức khỏe
Bài 7. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC TÁC HẠI NGHỀ NGHIỆP – 
BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG
MỤC TIÊU: -  Liệt kê các tác hại nghề nghiệp trong sản xuất công nghiệp
           -  Trình bày các biện pháp phòng chống .
I. BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA VI KHÍ HẬU XẤU
1.  Ảnh hưởng của vi khí hậu xấu
2.  Biện pháp phòng chống
II. PHÒNG CHỐNG NHIỄM ĐỘC TRONG SẢN XUẤT
1.  Tác hại của các chất độc và nhiễm độc nghề nghiệp gặp
2.  Biện pháp phòng chống
III. PHÒNG CHỐNG BỤI TRONG SẢN XUẤT
1.  Tác hại của bụi
2.   Biện pháp phòng chống
IV. PHÒNG CHỐNG TIẾNG ỒN VÀ CHẤN ĐỘNG
1.  Ảnh hưởng của tiếng ồn và chấn động đối với cơ thể người
2.  Biện pháp phòng chống
V. CHIẾU SÁNG TRONG SẢN XUẤT
1.  Tác hại của chiếu sáng không hợp lý
2.  Biện pháp khắc phục
VI. PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA CHẤT PHÓNG XẠ
1.  Ảnh hưởng của tia phóng xạ đối với cơ thể người
2.  Biện pháp bảo vệ
VII. THÔNG GIÓ CÔNG NGHIỆP



CHƯƠNG IV:   KỸ THUẬT AN TOÀN CƠ KHÍ
Bài 8.  AN TOÀN KHI SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ
MỤC TIÊU: -  Liệt kê  các nguyên nhân gây TNLĐ trong ngành cơ khí 
           -  Vận dụng tốt các yêu cầu an toàn  khi sử dụng và sửa chữa MMTB
I. VÙNG NGUY HIỂM THỪƠNG GẶP TRONG CƠ KHÍ
II. CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY TNLĐ:
1.  Nguyên nhân do thiết kế chế tạo
2.  Nguyên nhân do tổ chức lao động, điều kiện lao động
3.  Nguyên nhân do sử dụng bảo quản
4.  Nguyên nhân do ý thức, trạng thái tâm sinh lý
III. CÁC YÊU CẦU  AN TOÀN:
1. Yêu cầu an toàn đối với máy móc thiết bị (MMTB)
2.  Yêu cầu an toàn khi sử dụng MMTB
3.  Yêu cầu an toàn khi sửa chữa MMTB

Bài 9. YÊU CẦU AN TOÀN ĐỐI VỚI MỘT SỐ MÁY MÓC THIẾT BỊ
MỤC TIÊU: -  Liệt kê  các tai nạn LĐ thường gặp khi làm việc với máy mài, dập, tiện.
           -  Nêu nguyên tắc bảo quản và  sử dụng an toàn  thiết bị chiu á p lực 
I. THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC
1.  Định nghĩa
2.  Phân loại
3.  Các thiết bị an toàn trên máy
4.  Các nguyên tắc về quản lý và sử dụng an toàn thiết bị
II. MÁY MÀI 2 ĐÁ
1.  Các nguy cơ TNLĐ thường gặp khi sử dụng máy mài 2 đá
2.  Các biện pháp đảm bảo an toàn khi sử dụng 
III. MÁY ĐỘT DẬP
1.  Các thiết bị an toàn trên máy
2.  Các yêu cầu an toàn khi sử dụng 
IV. MÁY TIỆN:
1.  Các nguy cơ TNLĐ thường gặp khi sử dụng máy tiện
2.  Các biện pháp đảm bảo an toàn
CHƯƠNG V:   KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN
Bài 10. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN
MỤC TIÊU:-  Trình bày các tác dụng của dòng điện đối với cơ thể người 
           -  Nêu các yếu tố gây nguy hiểm khi dòng điện chạy qua người 
I. ĐIỆN TRỞ NGƯỜI
II. TÁC HẠI CỦA DÒNG ĐIỆN ĐỐI VỚI CƠ THỂ NGƯỜI
1.  Tác dụng nhiệt
2.  Tác dụng điện phân 
3.  Tác dụng sinh học
III. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGƯỜI KHI TIẾP XÚC VỚI DÒNG ĐIỆN
1.  Trị số và loại dòng điện
2.  Thời gian dòng điện qua người
3.  Điện áp 
4.  Đường đi của dòng điện qua người
5.  Tần số của dòng điện 
6.  Môi trường xung quanh và trạng thái sức khỏe con người
IV. DÒNG ĐIỆN ĐI TRONG ĐẤT, ĐIỆN ÁP BƯỚC, ĐIỆN ÁP TIẾP XÚC
1.  Dòng điện đi trong đất 
2.  Điện áp bước
3.  Điện áp tiếp xúc
Bài 11. CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY RA TAI NẠN ĐIỆN
MỤC TIÊU: Liệt kê các nguyên nhân gây ra tai nạn điện – So sánh mức độ nguy hiểm 
I. TRƯỜNG HỢP TIẾP XÚC VỚI MẠNG ĐIỆN ĐƠN GIẢN
1.  Chạm vào 2 cực của mạng điện 
2.  Chạm vào 1 cực của mạng điện có nối đất
II. TRƯỜNG HỢP TIẾP XÚC VỚI MẠNG ĐIỆN 3 PHA
1.  Tiếp xúc với 2 pha
2.  Tiếp xúc với 1 pha của mạng điện có trung tính cách đất
3.  Tiếp xúc với 1 pha của mạng điện có trung tính trực tiếp nối đất
III. CHẠM VÀO VỎ THIẾT BỊ BỊ CHẠM VỎ
IV. DO PHÓNG ĐIỆN CAO ÁP
V. DO ĐIỆN ÁP BƯỚC
VI. DO HỒ QUANG ĐIỆN

Bài 12. CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN
MỤC TIÊU: -  Trình bày các biện pháp an toàn điện và  vận dụng trong thực tập rèn nghề cũng như trong đời sống 
          -  Sử dụng an toàn  các thiết bị điện thường gặp
I. CÁC BIỆN PHÁP VỀ TỔ CHỨC 
II. CÁC BIỆN PHÁP VỀ KỸ THUẬT
1.  Bảo vệ bằng biện pháp nối đất
2.  Bảo vệ bằng biện pháp nối trung tính
3.  Bảo vệ bằng biện pháp cân bằng và điều khiển sự phân phối điện thế
4.  Bảo vệ bằng các biện pháp ngăn cách điện phụ
5.  Bảo vệ bằng biện pháp cắt điện tự động
III. MỘT SỐ YÊU CẦU ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN THƯỜNG GẶP
1.  Động cơ điện 
2.  Khí cụ đóng cắt điện
3.  Máy biến áp
4.  Các dụng cụ điện cầm tay
IV. CÁC PHƯƠNG TIỆN, DỤNG CỤ BẢO HỘ LAO ĐỘNG
1.  Loại kỹ thuật điện
2.  Loại không phải kỹ thuật điện
3.  Yêu cầu về việc sử dụng các phương tiện, dụng cụ BHLĐ
Bài 13. CẤP CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN ĐIỆN
MỤC TIÊU: Thực hành thông thạo các thao tc cấp cứu người bị tai nạn điện 
V. TÁCH NẠN NHÂN RA KHỎI PHẦN MANG ĐIỆN
1.  Đối với điện cao áp
2.  Đối với điện hạ áp
VI. SƠ CỨU NẠN NHÂN
1.  Trường hợp nạn nhân còn tỉnh
2.  Trường hợp nạn nhân bị ngất
Bài 14. ĐỀ  PHÒNG TĨNH ĐIỆN
MỤC TIÊU: -  Nêu được các nguyên nhân phát sinh, và các tác hại của tĩnh điện 
           -  Trình bày các biện pháp phòng chống
I. NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH 
II. TÁC HẠI
III. CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ PHÒNG
Bài 15. BẢO VỆ CHỐNG SÉT
MỤC TIÊU:-  Nêu được tác hại của dòng điện sét vàtrình bày các biện pháp chống sét
I. KHÁI NIỆM
II. TÁC HẠI CỦA DÒNG ĐIỆN SÉT
III. BẢO VỆ CHỐNG SÉT
1.  Hệ thống chống sét 
2.  Tính toán phạm vi bảo vệ và trang bị nối đất 
CHƯƠNG VI: KỸ THUẬT PHÒNG CHỐNG CHÁY, NỔ
Bài 16. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHÁY, NỔ
MỤC TIÊU:- Trình bày ý nghĩa, phương châm , tính chất của công tác PCCN .
-  Nêu nguyên nhân thường gây cháy nổ trong công nghiệp 
I. CÁC ĐỊNH NGHĨA
1.  Cháy
2.  Nổ
II. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA, TÍNH CHẤT CỦA CÔNG TÁC PCCN
1.  Mục đích
2.  Ý nghĩa
3.  Tính chất
III. CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY CHÁY, NỔ TRONG CÔNG NGHIỆP
1.  Cháy do thiết bị nhiệt
2.  Cháy do thiết bị điện
3.  Cháy do hóa chất
4.  Nguyên nhân gây hư hỏng và nổ vỡ các thiết bị chịu áp lực
Bài 17. PHÒNG CHỐNG CHÁY, NỔ TRONG CÔNG NGHIỆP
MỤC TIÊU:- Trình bày các biện pháp phòng cháy nổ, hạn chế cháy nổ lan rộng và cấp cứu dự phòng.
I. BIỆN PHÁP PHÒNG CHÁY VÀ NỔ
II. BIỆN PHÁP HẠN CHẾ CHÁY, NỔ LAN RỘNG 
III. BIỆN PHÁP CẤP CỨU DỰ PHÒNG
IV. KỸ THUẬT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI MỘT VÀI NGÀNH SẢN XUẤT
Bài 18. CHỮA CHÁY VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY
MỤC TIÊU:-  Liệt kê các chất chữa cháy, các dụng cụ và  phương tiện chữa cháy.
-  Biết cách sơ cứu người bị cháy bỏng vàchữa cháy một số đám cháy đặc biệt
I. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỮA CHÁY
II. CÁC CHẤT CHỮA CHÁY
1.  Nước
2.  Hơi nước
3.  Bụi nước
4.  Bọt chữa cháy
5.  Các loại khí
6.  Các chất halozen
7.  Bột chữa cháy
III. CÁC PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY
1.  Phương tiện thô sơ
2.  Phương tiện cơ giới
3.  Phương tiện báo cháy và chữa cháy tự động
IV. CHỮA CHÁY MỘT SỐ ĐÁM CHÁY ĐẶC BIỆT
1.  Chữa cháy chất rắn
2.  Chữa cháy chất lỏng
3.  Chữa cháy chất độc, chất nổ
4.  Chữa cháy thiết bị điện
V. SƠ CẤP CỨU NGƯỜI BỊ CHÁY BỎNG
CHƯƠNG VII :  CÔNG TÁC BHLĐ TẠI DOANH NGHIỆP
MỤC TIÊU: -  Trình bày các nội dung chính phải thực hiện trong công tác bảo hộ lao động tại doanh nghiệp   
I. TỔ CHỨC BỘ MÁY BHLĐ TẠI DOANH NGHIỆP:
II. LẬP KẾ HOẠCH BHLĐ VÀ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ VÀ KỊP THỜI
III. LẬP CÁC QUI TRÌNH KỸ THUẬT AN TOÀN CHO TỪNG NGHỀ, TỪNG MÁY
IV. [bookmark: _GoBack]TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN CHO CÔNG NHÂN
V. TỔ CHỨC TỐT VIỆC PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG, NƠI LÀM VIỆC
VI. TỔ CHỨC VIỆC GIÁM SÁT, KIỂM TRA KỸ THUẬT AN TOÀN-VSCN- PCCN ĐỊNH KỲ VÀ THƯỜNG XUYÊN
VII. TỔ CHỨC VIỆC KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT VỀ BHLĐ


VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH
· Trọng tâm chương trình:
Các kiến thức cơ bản về công tác bảo hộ lao động.
Kiến thức về kỹ thuật an toàn: điện, cơ khí, phòng chống cháy nổ
Kiến thức về vệ sinh lao động
Công tác BHLĐ tại các doanh nghiệp
· Khi sử dụng chương trình cần lưu ý:
A. NỘI DUNG BẮT BUỘC:
Chương 1:  Chú trọng phần Luật pháp về BHLĐ và tai nạn lao động.    
Chương 2:  Trọng tâm là các phương tiện và biện pháp an toàn chủ yếu.
Chương 3:  Trọng tâm là các biện pháp phòng chống tác hại nghề nghiệp
Chương 4:  Các yêu cầu an toàn đối với một số máy móc thiết bị chỉ cần nắm các nguy cơ tai nạn lao động thường gặp và các biện pháp đảm bảo an toàn khi sử dụng máy. Không đi sâu vào cấu tạo MMTB.
Chương 5:  Chú ý các biện pháp an toàn khi sử dụng điện, nắm vững và thực hiện được việc sơ cấp cứu người khi bị tai nạn điện.
Chương 6:  Chú ý phần mục đích, ý nghĩa của công tác PCCN và các biện pháp đề phòng cháy nổ trong công nghiệp.
B. NỘI DUNG TỰ CHỌN:
· Tùy mỗi trường, lựa chọn nội dung phần B cho phù hợp.
Chương 7: Giáo viên gợi ý cho học sinh tìm hiểu về các chuyên đề. Tổ chức các buổi thảo luận, tạo điều kiện cho học sinh tìm hiểu sâu các chuyên đề qua các băng hình, tranh ảnh hoặc qua các buổi báo cáo của các báo cáo viên thuộc các Sở, ngành liên quan…
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2. Bác sĩ Nguyễn Đức Đãn. An toàn – Sức khỏe tại nơi làm việc. Nhà xuất bản lao động và xã hội, 2004.
3. Vũ Văn Học. An toàn và bảo hộ lao động. NXB Giáo Dục.2003
4. Lê Đăng Hoành. Giáo trình an toàn và môi trường. Nhà xuất bản giáo dục, 2004.
5. Kỹ sư Hoàng Xuân Nguyên. Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động. Nhà xuất bản giáo dục, 2003
6. Trần Thế San, Hoàng Trí, Nguyễn Thế Hùng. Thực hành cơ khí tiện - phay - bào - mài. Nhà xuất bản Đà nẵng, 2000
7. Đinh Hạnh Thưng. An toàn điện trong quản lý, sản xuất và đời sống. Nhà xuất bản giáo dục, 1994.
8. Bộ lao động, Thương binh và xã hội. An toàn và sức khỏe khi sử dụng hóa chất. Nhà xuất bản lao động và xã hội, 1999.
9. Sở điện lực Tp.HCM. Cẩm nang an toàn sử dụng điện trong nhân dân, 1990
10. Vụ Trung học chuyên nghiệp dạy nghề. Giáo trình An toàn lao động. Nhà xuất bản giáo dục, 2004
11. Bộ luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. Nhà xuất bản chính trị quốc gia, 1994
12.  Luật phòng cháy chữa cháy. Nhà xuất bản chính trị quốc gia, 2001.
13.  Tập hợp các tiêu chuẩn Kỹ thuật an toàn về bình chịu áp lực. Nhà xuất bản lao động, Hà nội, 1998.
14.  Tập hợp các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn về thiết bị nâng. Nhà xuất bản lao động, Hà Nội, 1998.
15.   Vinabook.com/khoahockythuatbaoholaodong
16.   www.sggp.org/vankien/2006/11/69304
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